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PHỤ LỤC THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2014

(Kèm theo Thông báo số 110 /TB-ĐHHĐ ngày 12 tháng 8  năm 2014 của
 Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)
	TT
	Ngành dự tuyển
	Ngành đúng, phù hợp
	Ngành gần
	Các môn phải bổ sung kiến thức ngành gần
	Số TC

	1
	Lịch sử Việt Nam
	- Đại học Sư phạm Lịch sử
- Đại học Lịch sử
	- Nhân học

- Đông phương học.

- Quốc tế học.
- Bảo tồn bảo tàng

- Đại học sư phạm Văn – Sử

- Đại học Văn – Sử

- Việt Nam học

- Triết học

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Văn hóa học
	1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật thế giới.

2. Các cuộc cải cách trong lịch sử Việt Nam.

3. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam giai đoạn 1954 – 1975.

4. Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại.

5. Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu lịch sử.
	4

3

4

4

3

	2
	Ngôn ngữ Việt Nam
	- Đại học Sư phạm Ngữ văn.

- Đại học ngôn ngữ học

- Đại học Ngữ văn

- Đại học Văn học.
	- Việt Nam học

- Xã hội học

- Hán Nôm

- Đại học Ngoại ngữ (Tiếng Nga; Tiếng Đức;  Tiếng Pháp; Tiếng Trung)
- Đại học Báo chí
	1. Dẫn luận ngôn ngữ

2. Ngữ âm tiếng Việt

3. Từ vựng- Ngữ nghĩa tiếng Việt

4. Ngữ pháp tiếng Việt

5. Phong cách học

6. Ngữ dụng học
	2

3

3

3

3

3

	3
	Lý luận &PPDH Ngữ văn
	- Sư phạm Ngữ Văn
	- Đại học Ngữ văn

- Đại học Văn học

-  Đại học Ngôn ngữ 
- Đại học Văn – Sử

- Đại học Sư phạm Văn – Sử
	1. Phương pháp dạy học Văn

2. Phương pháp dạy học Tiếng Việt

3. Phương pháp dạy học Làm văn
	3
3

3



	4
	Văn học Việt Nam
	- Đại học Sư phạm Ngữ văn.
- Đại học Ngữ văn

- Đại học Văn học.
	- Ngôn ngữ 
- Hán Nôm

- Đại học Văn hóa

- Đại học Báo chí

- Nhân học
	1. Lý luận văn học

2. Văn học Việt Nam 1

3. Văn học Việt Nam 2

4. Văn học nước ngoài 


	4

4

4

4
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